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ĨV

THÙA TÁC VỤ HÀNH CTTÁNH

Tham d),f vào tác vụ f̂'ỏ của Bú'c Kitô !à giáo 
dân có khă năng và bổn phận ptiục vụ Dân Chúa trong níithig 
công việc quản ]ý.' Có ìẽ đây !à diểm t  ̂nhị nhất trong quan 
hệ giáo sĩ và giáo dân. Lý do ìà vì bao gib (yMyÂ: ùm/: cũng 
mang tính chất nrtóc đôì: một đàng, xã hội nào cũng đều phải 
nhb đến quyền bính để mà tồn tại an toàn; dàng khác, quyên 
bínìi dù khó mà đội tròi chung vôi Phúc Âm... Các tàì tiệu 
cìiính tìiúTc ít khi đè cập dái quyền bính của giáo dân; ìàm 
nhuf trong Giáo Hội, toàn tiộ quyền tiành đều !iằm ttong tay 
hàng giáo phẩm. Có thể !à đã có thdi giáo dân nhúng tay 
vào sinh hoạt của Giáo Hội một cácti quá dáng, cbẳng hạn 
nhd khi các hoàng đế td tặng phong cho mình quyền triệu 
tập công dòng, nhd khi hàtig quỳ phái nắm quyền bổ nhiệm 
giám mục hoặc quyết định ai sẽ !àm giáo hoàng, v.v. Tuy 
nhiên, sau dó drtdng nhd con !ắc đã chuyán về phía ngrCdc 
]ại, và giáo dâì) ch! còn nhiệm vụ vâng !bi. Suốt nhiều thế kỷ 
thdi hi-fôc, đa số giáo dân đều thuộc giôi ít học ìioặc mù chũ', 
k!iông có t!iế !dc giũTa xã hội; nhrtng íigày nay, hoàn cảnh dã 
đ6i hẳn: không thi&) chi giáo dân có khả năng chuyên môn 
trong nhiều !ãnh vdc nhd hành cíiánh, quản !ỳ. xã hqi học, 
v.v. vrtdt !iẳn cả giáo sĩ ìẫn giáo phẩm. Mặt khác, bối cảnh trí 
didc thbi nay ntiấn mạnh đặc biệt dến nhũtng giá trị dân chủ,

' quyềtì gìn của giáo (tân. xin xem Y. Cọngar,.A</rv;.c/yw K/tc :/:w- 
t/« /oico:. Parix: Cerf t954^ctnMngV (t. 314-166.



bình đẳng, tập thá, v.v. Hẳn !à Giáo Hội không thể bỏ qua 
mà không đón nhận nhtyng giá hị ấy.

Dĩ nhiên, Hội thánh có cd câfu do chính Đúc Kitô đã thiết 
!ập, giáo phẩm không có quyền thay đổi; tuy nhiên, trong cd 
cấu ấy, nhíYng điều thdc stf bất khă di dịch thì rất ít. Thế nên, 
trong Giáo Hội, ]à rất rộng 'khoảng t)ống' dành cho td do và 
sáng kiến, dành cho nỗ !tfc canh tăn và hội nhập văn hóa, cho 
nhu cầu thích nghi vôì tlibi đại và đón nhận nhttng giá t]ị môi, 
v.v.: dấu chỉ thbi đạì cũng ĩà tiếng của Tìiần Khí nói vôi Dân 
Chúa.

TẮC CẤN
r/CÍCN CNCNG

Công đồng Vaticanô n đã kiiùi sụ* một phong trào đổi mói 
trong Giáo Hội chda thng thấy kể tíf thdi công dồng Trentô. 
Năng động của Dân Chúa đã bùíng !ê]i ddói sd hdóng dẫn của 
Thần Khí, trong một Giáo Hội học hiệp thôtig, dồn diúc tất 
tiiăy các tín hũru can đảm nhận lâfy trách nhiệm đrtc tin trao 
phó.̂  "Hiện h ạng thế giói đã ìàm cho chúng tôi ý diúrc rằng 
giáo dân có vai trò đặc tiiù và tất yếu h'ong Giáo Hội. Đítng 
ngạc nhiên nếu thấy rằng tinh thần hách nhiệm chung của 
toàn thể dăn Chúa đối vói toàn bộ đbi sống Giáo Hội đã khdi 
dậy nhiều ti^ng nói kliác nhau; đó chính ]à nguồíi sinh động, 
!à thếcăng thẳng sáng tạo."^Do dnRì^a tội, mọi giáo hCh] đều 
có bổn phận ìo cho súr mệnh của Giáo Hội và, vì thế, phải 
chịu trách nhiệm vè nhũfng hoạt động trong việc thụfc thi súf 
mệnh ấy. Thddng hội đồng giám mục năm 1985, nhắc nhô

 ̂ Léon-Josep)ì Card. Suenens, Crv7í;.syw/!.nMfỵ)' M //;<? C/M/yc/í, Herdcr & 
Hetder 1968.
 ̂Tổng công hõi Dòng T&n 34, sâc !ệ)i!i 11, số 8.



rằng: nếu bản chất Giáo Họi tà hiẹp thông, !à đoàn thể, tất 
mọi thành phần trong Giấo Hôi -  giám mục cũng nhtf ]Ì!ih 
mục, giáo sĩ cũng nhrt giấo dãn -  đcu có trăch nhiêm cìmng/ 
Trách nhìẹm theo hai c!ủều kích: thrfc thi mênh !ẹnh của bề 
t!'ên và góp pìiần vào qua trình quyết định.

Tồng huấ!i r/r?/7 /r77c/), dàíih
chLfdng ba bàn về *'trách nhiêm chung'' của giáo sĩ và giáo 
dăn dối vôi $úf mẹnh của Giáo Họì, drfa theo mẫu Giáo Họì 
học hìẹp thông, long tiuấn viết: 'Trong súf mẹnh chuíig của 
Giáo Họi, c/77vr7 //Y7(? /7/7(7 /7?d/ /7/7(7/7 //Y7c/í n/77&77 /d77 c/7(̂ 7 /̂rír?
í/(7/7 c/7M /(7Ó77, //Y 7ng 777C/77 /77f/7 //7(?77g / 7̂ /  ^/777y CY7C //7Ò̂ A7/7

/7/7(771 /:/7(7C C7Ỉ(7 0(7/1 7777̂ /1 C/77Í(7" (số 32). Mục đíctl của viẹc 
trao phó nhrí thế ìà nhằm "xăy dLfng nh!?ng công doàn giáo 
họi trtfÒ!ig t!ià!ih" (số 34), túb biết ttf mìnìi quyết dÌ!ih trong 
nhiyng gì t!iuw phạm vi trách nhiẹm của mình, cììLf không 
phải c!iĩ biết ngồi chd ch! thi của giáo phẩm. Sáng kiến của 
giáo dăn ìà yếu tố t!ien chốt cho tt/dng ]aí cũa Giáo Họi. Ăt 
!à phải đổi mói ccí cấu của các công đoàn ấy, tút của giấo 
xúf, giáo phạn và cả giáo triều Rôma, tàm sao để giăo dãn có 
thể đảm nhạn trách nhiẹm của mình ntiLt tà nh&ng kitô hũt 
hilông thành. FABC 4 (Tbkyo, ì6-25 tháng 9, 1986) đã ỳ t!it7c 
rõ về viẹc ấy: "Ba nguyên tắc vè hiẹp thông, tạp đoàn tính 
và đồng trách nhiẹm, mà Vaticaíio n đã nêu bạt, đòi hỏi phải 
xem xét tại căc cd cấu của Giáo Họi... Chủ yếu tà để tạo nên 
bầu ktií thích đăng cho tinti thần hiẹp thông, tạp doàn tính và 
t!'ăch nhiẹm chung, ngõ hầu giáo dă!ì đtídc chuẩn bỊ, tham 
gia và hoạt đọng cách tích ct/c và dăy dủ hcín" (4.5.2) tíong

XÌ!1 xcni phần !í, c. 6, hản vãn (!xi!!g niạng !ì!(p://!i!im!y.sain(-!nikc.org/Sy- 
n(xt_Bisìiops/ Fìnaì_Rcpor! í 9S5.!i!ni!.



các sinh hoạt của Giáo Hội Thiết nghĩ mỗi "đdn vị" (nhtí giáo 
xúf hay giáo phận) nên thtf kiểm điểm ]ại xem trong hđn hai 
mhdi năm qua, nhOhg gì đã thdc srf thay đ6i và đrfa giáo dân 
đến chỗ góp phần tích cdc và chủ động vào trong tiến í!Ình 
quyết định và điều hành tại các Giáo Hội địa phtỴdns.

Qua điều khoản !29, giáo tuậtgiôi định quyền bính trong 
Giáo Hội nhd sau:

§ ] "Quyền cai trị trong Giáo Hội !à do diiên định, và cũng 
đdỌc gọi !à quyền tài phán. Chủ thể có năng cách của quyền 
ấy !à nhũTng ngddi có chdc diánh, chiếu tiieo qui tắc ìuật định.

§2 Dvng VÍ6C áy, cóc giáo í/ôn có cp/rg
/ó c t/!CO <yMí' /đC CMC! /MỘ/."

Nhu* vậy, quyền tài phán không phải ìà độc quyền của 
giáo sĩ, bôi giáo dân đudc quyền "cộng tác," tút dùng quyền 
theoìuật. Tdbản chất, ìuật mang 'tính tối thiáu'; nhr/thế, còn 
có nhiều lãnh vụt "ngoại luật," trong đó, giáo dãn có tliể hành 
sủf quyên quy^t định của mình nhuf là nhũtng tín hOt) truùng 
thành. Và lẽ dĩ nhiên, luật cũng có thể thay đ6i...

NGUYÊN TẮC PHÂN NHÍŨM HOẶC Bổ TRQ!

'̂ác/! Cmo /ý Cóng gMo lut ý rằng: "Theo nguyên tắc bổ 
trd, một tập tli  ̂1Ô)1 không có quyèn lấn át sáng kiến và t!'ách 
nhiệm của các cá nhăn và các tổ chúc nhỏ" (số 1894). Nguyên 
tắc bổ trd /7/Ỹnc:p/c) là nền tảng của giáo lỳ công
giáo về xã hội.̂  ĐhỤc Đdc Piô XI nêu lên trong thông điệp

 ̂ Gudénex García, José Lui.s, /'í/rrx/í/cdó/: a <r/e /o
ert. Atie), Batveìona 200!, 520 ùiang.



(n. !93ì). Đffc Piô Xít (!nf(tng nhắc tái, 
và Đ)?c Gioan x x m  dùng dến trong Mn/cr <?/ /??ogf.y/rr; (n. 
Ì961), nguyên tắc này xuă̂ t hiên rõ ô trong công dồng Vatì- 
canô fí (MV 86; G!9 3; 6) cũng ô trong ttiông diệp C(?n/(?yỹ- 
w!fM<7wm.r (n. 199!) của Đdc Gìoan Phao!ô ít: "Cần p!iải bảo 
toàn nguyên tắc b6 trd: một tổ chdc cấp trêíi k!iông dttỤc can 
thiệp vào nội vụ của một tổ c!itfc câp dttúi, !àm cho câp ductí 
mât dì ctidc năng riêng của mình, trái ]ại có bổti phận ủ)ig tiộ 
nếu căn và giúp phối hdp hoạt dộtig của ctíp (!dói vúi tioạt 
động của toàn bộ cộng đoàn xãhội,nhằmxăydttìig cong ích" 
(số 48). Nguyên tắc này đã trô thành viên "đá gốc" của 
Cộng đồng Châu Âu.*̂

Thuộc ìãnh vrtc triết !ý xã hội, và -  theo cách Giáo tĩộì 
hiểu -  tà !uật td nhiên, nguyên tắc bổ trd p!î i đttdc áp dụng 
trong mọi ìãíih vdc sinh hoạt chính trị, kinh tế, tôn giáo, v.v. 
Bàn về nhiệm vụ của chính quyền, thánh lồma tiếti sĩ nhận 
dinh rằng: "Chítiti quyền có b̂ !! phận chtnti dốn nti&ng gì 
tộn xộn, bổ túc nhũtng gì thiếu sót, và tioàíi t!)iện nhtfng gì 
khă năng cho phép !àm cho tốt hpn."̂  Xét theo átìh sáng ddc 
tin, nguón g6c nhăn quyềti tà nhăn phẩm của con ngqdì đã 
đtfdc Thiêíi Chúa dttSig nên theo hình ảnh Ngddi (x. St ! :26). 
Vaticatiô n Ittq ý: "Bao nhiêu có thể, cần phải tôn trọng tddo 
con ngddi, và không đrtỤc gìdi tiạn quyên M do ấy tàf trrtdng 
hdp cần thiết" (TD 7). Gida !òng Giáo Hội, "Chúa Tiiánh

" Ri!!cs(!n!, AíKÍtras, ' * S t ! h s i ( Ì ! a n ! y J \ / r . ) í / / 7 7 r v / 6 (!998) 
23!-259; G!i3go!y R. ì^cahou!, 'I1ìc Principìc prSt!hsi(!ìan!y a!i(! r!rc(!o!ìi ìn 
dic Fa!Tii!y, Ginrc!i, Markc! a!i(! Govcmnicn!j' 6/w/ Qc!
j998.
 ̂Dí* ì, cìl. XV



Thần !àm cho giáo dân ỳ thdb đn*dc trách nhiệm của họ cùng 
thúc dục họ phục vụ Đúc Kitô và Giáo Hpì trong mọi tn/dng 
hdp ' (TĐ !). Vì thê̂  và dĩ nhiên, nguyên tắc bổ trd phái đhỌc 
áp dụng t!'ong cupc s^ng của Giáo Hội. Trong một xã hpi 
công bằng, nguyên tắc bổ t!'d đi dôi vói íiguyên tắc !iên đôi 
!iầu cổ vũ công ích trong phạm vi địa phrtctng, cũng nhu* tiên 
bình diện quốc gia và quốc tế. Trong đdì sống Giáo Hội, hai 
nguyên tắc này đồng hành sát cánh trong tinh tiiần hiệp 
thông, ]àm cho tất cả -  cá nhăn và tập thể -  cộng tác để tht/c 
hiện sú mệnh chung, ngõ hầu vinh quang Cíiúa đrtdc cả sáng 
rạng ngbi hdn, và dn cúft! dộ đhỤc tỏa rộng đến vôi nhiều ìinh 
hồn hdn.

Trong Giáo Hội, có một ù ậtbậc tổ cíuycù uyén thống đu*dc 
hiểu ]à thiên đình; thếmà trong dó t̂ i thrtdng quyền của giám 
mục Rôma thddng để các tiirtdng phụ khác M do quyết định 
mọi s</ trong ìãnh vdb thẩm quyền của iiọ, và cũng úf]ig xủf 
n!ih thế đối vôi các cấp thấp hdti, nhd các đấng bản quyền 
giáo tinh, giáo phận; rồi cách rtng xủf thOng M ]ại đhdc áp 
dụng cho các cấp khác, nhtf giáo xúf, v.v... Dành )à cả Giáo 
Hội !ần Nhà nhđc đều bị !ôi kéo đi vào con đufbng tập quyên 
tdi đa vôi cd nguy trô thành chế độ cdc quyền. Nỗ ]),tc cải 
cách của Vaticanô n !à phần ìón nhằm tôi việc phân quyên, 
tútc chia gánh nặng của giáo triều và chuyển trách !ihiệm cho 
các thẩm quyền cấp dtíói; nỗ ìdc ấy đã thành cÔ!ig hay thất 
bại !à một chuyện khác. Nhrtng nếu đã đòi xã hội trần th ế-  
vốn dt/a theo quan hệ quăn thần -  ăp dụ!ig nguyên tắc bổ 
tr<d, tất Giáo Hội -  d<,fa theo quan hệ huynh đệ mà -  cũng 
phải áp dụ!ig nguyên tắc ấy vào trong cd chế và căcti tiiLtc 
điều hành của chính mình. Chế độ bổ trd giả thiết là nhCng 
quyết định phải đrtdc bắt đầu tít nhítng tầng lôp thấp [ihất



(tút gìăo dăn), và các thẩm quyền cao !idn ch? can thìẹp kìii 
cần. Bôì vạy, tnfác hết cần phải (!Ịn!i giái rõ căc ìãn!i vrfc 
thẩm quyền; rồi tiếp đc!i cần phải tiến hành đúng theo thúf 
ù ạt và vì công ích: cấp trên dể cấp drfdì trí do hoạt dọng 
troìig ptiạm vi trăch nìiiẹm của mình, giúp cho họ có khả 
ìiăng thí hành nhìẹm vụ và thay thế k!ii vì mọt !ỳ do nào đó 
họktiông diể tiến hành công tấc; còn cấp drfáì thì ìophất huy 
sáng kiến, san sàng dón nìiạn ỳ kiến cùng stf trq ÌLtc của hề 
trên, và hang say thi hành phạn vụ thrtdng nhạt, tiếp tay vói 
cấp trên khi họ cần.

Đạc hìẹt, Giăo Họi áp dụtig nguyên tắc này vào các !ãnh 
vrtcgiáo dục, xã hôi và kÍ!ìh tế, trong mỗi nrtđc cŨ!ig nhrf trc!i 
bÌ!ih diẹn quốc tế. Điều !iày giả tìiìết ìà phải bict hn tû òng 
ìẫn nhau.

TÍNH T!!ẦN CÙA THÙt OẠÍ

Nếu thdi xrfa, gìấo dan dã giíY thấi dọ thụ dọng, thì diều 
đó có thể !iiểu đuỤc; nhrúig nếu ngày nay mà còn !ihrf thế thì 
không íhể nào chấp nhạn duỤc Thú" nhất !à vì nhiều gìấo dăn 
dã đạt dến nn?c hiểu biết cao; cả trong !ã!ih vrfc triết í!iầ!i, có 
khì giáo dăn dạt dến nhi7ng múc chuyêìi môn cao hdn giáo 
sĩ; còn trong cấc ngàtih khoa học k!iác thì k!iòì cầ!i ptiảì nói. 
Hnì dến ìà vì kinh nghiẹm xã họi họ có: gìăo dăn tlntdng gìí7 
Íihíyng chúc vụ !ất cao trong căc ngành hàíih chấ!ih của nhà 
nuúc hoạc của nhíYng tổ diLÌc khấc, nìirt công ty, ngìiìẹp 
đoàn, tntbng học, v.v. T!n?ba ìà vì thbì nay !à thdi đại của trào 
ìrtt! dan c!iủ và íham gia, tham gìa của !ict mọi !ầ!ig !đp trong 
xã họi -  và Giao Họi cũng tà mọ( xã họi! -- Cấc ìý do vtfa 
nêu cho thấy !ất rõ ''dấu cti? thbì dại,'' tft<c ìà diều Ttìần Ktií



muốn nói vói Giăo Hôi nhằm tôi vìẹc xãy dụfng cho hiên tại 
và chuẩn bỊ cho tutíng !ai.

FABC VI (!995) đã kêu gọi xăy dtfng ''mọt chế đọ tham 
gia dăn chủ, mọt thể dạng chính tộ nhăn đạo và mọt xã họi 
công bằng, a!i bìn!f' cho mọi ndì (số 7). Chắc hẳn Giáo Họi 
k!iông thể đt?ng ngoài ]ề, bôi không t!iể khuyên khích ngtldi 
khác ìàm mọt điều chính mình không !àm! Thế nên, căc giôì 
cấp bong Giáo Họi, tít giáo triều trung rtdng cho đến các họ 
đạo địa phttdng phải nêu cho thế gian thấy đrtdc mọt xã họi 
'tham gia' !à nhrt thế nào. Hẳn ]à !oàì nguùi không có quyền 
thay đổi cd chế t!iần quyền cốđỊnh vôi phẩm t!'ạt ba bạc trong 
Họi thánh. Tuy nhiên, cũng còn có thần !uạt phúc ăm drta 
t!'ên ìbi Đnfc Giêsu: nhũfng ngLtbi làm lón gìíta thế gia!i thì áp 
đăt trên dăn chúng quyền hành của họ; nhrtng giya anh chị 
em trong Giáo Hôi tliì không phải !ihrt vạy, và ngLtcíc lại, ai 
đrtngđầu thì phải phục vụ mọi ngLtdi (x.Mt20:25; Mc 10:42), 
bôi tất că đều là anh chỊ em vói nhau (x. Mt 23:8). Căc giám 
mục Chău Á đã nhiều lần nói đến stt cần thiết phải đổi môí 
các cO cấu trong Giáo Hôi.̂  Chắc hẳn không phăi là vA bỏ

 ̂ 'IVe niast evoìve patticìpadve Qiurdi Ì!1 order (0 use íhe persona!
(alen!s and skdìs of !ay W0 !nen and nietV' (PARC 7 ,1. A.6, nãm 2000). 'V/e 
caíniot eObctivcìy promotc our Qnisúan Vision oF Ri!! liíc Uíìless !!ìc Qimdi 
as a commtmion of communitics wi!ì aiedibly cxpcíid i!s !no!*a! and spintua! 
eiiergìes to tiic C0!1VC!1SÌ0!1 ot nientaìities, tbe Uaìisíbmiation of structuíies' 
(PARC 6, năm 1995, số 15.2). 'Tiat tlie Giurch, consistcnt witii its social doc- 
trine, investigate and mìnove fíom W!(]iin ìts own st!ì!ctures and practices 
wìiatever oìistmcts ìiunia!! rigìits a!id justicc" (PARC 5, !iãni 1990, số 7.3.2.1). 
'Tlic pdíidptes of commn:iio!i, co!ìcgia!ity, a:id comsponsibiìitv streŝ êd by 
Vadcan n demand that we re-cxamìnc onr ecdesia! stn!c(mies wìt!i í^pcct to 
dicir pu!pose and tlimst and :rxnganÌ7je titeìn to yietd s.)pumuni !iC!!eÍ!t. ìl)G 
renewat oF inner ccdcsiaì sbi!ctn!Bs does not coíìsìst on!y Ì!ì stm!igt!icnÍ!ig and



đi thể chế giáo sĩ-giăo dăn -  theo nhtf chủ tíiidng quă ginn dì 
CỦ3 mọt số ngLtòi -  song !à tìiLtc ttii tinh thần phúc ăm trong 
mọì bình diẹn và mọi tãnh vrfc cOng nhrt trong mọi ttiítn tác 
vụ, thế nào để nhí?ng thủ !nnh thttc SLt trct t!iành tôi td và dể 
giáo dăn thi hành trách nhiêm ndi nhí̂ ng hôi nhóm hoạc tổ 
chrtc khấc nhan trong Gìấo Hội.

Thể chế giấo phẩm thttrtng d̂ Ydc qnan niẹm nhtt tà chế dọ 
qnãn chủ. Cìăo Họì có ttiể chọn tốì sinh hoạt theo thể ctiế 
dăn chủ ktiông? Trên ngnyên tắc thì có the; ntntng sẽ tà mọt 
dạng dan chủ dạc bìẹt. Thrtc ra, tíf ''dăíi chfr' mang ntiuMg ý 
nghĩa khác nhau tùy theo cách hiểu ttieo thbi XLta hay thbi 
nay. Trrfác hết, cần !rfu ý: 'quyền bính,'' hoạc trong
Giấo Họi ktiÕ!ig phất sínti tít cấc thành viên trong cọng dồng, 
song tà trtĐú̂ c Kitô; và thrtdến, Giáo Họi không ch! tà mọt 
xã tiọi (Dăn Chúa) mà còn tà mọt Bí tích, mọt thể chế do Đúc 
Kitô thiết tạp. Trong dÒ!ig tỊch sff, Gìăo Họi dã mạc tấy !ihiều 
dạng cd cấu mrtdn tít xã họì chính trỊ, !ihLt ttiấy trong cấch tổ 
chttc cấc dịa phạn và giáo xúf, chẳng hạn. Suốt nhiều tíiế kỳ, 
các hoàng dế kitô (nhất tà bên Rông phrtdng) dã gìtt quyồ!! 
bổ nhiêm và bãi chúc căc gìăm mục. Chẳng ttiế mà Giáo Họi 
đa thrtc stt sống qua mọt cupc giải phÓ!ig tá!i. khi R!?c Grê- 
gõriô VU gìànti tại drtdc quyềìi ấy và dành riêng nó cho !iiọt 
mình giấm mục Rôma (ttiếkỷ t t).Tuy nhiên, sau dó cấc vua 
vẫn CÒ!1 giũf mọt vai trò -  h(jn kém tùy chế đọ -  trong viẹc bổ 
nhìẹm ấy.Đồng thbi, tjch SLt Giáo Hôi thbi xtta cũng cho thấy

nniì!iplyi!ig !tic existing pnnnctiint n!id (tiíx̂ csan organÌ7a!ìo!is. !ier in crca!ing 
ncw 0!1CS. í! consists in ara!ing !!ic ng!i! aíniospticrc otconinnmion. cQÍÌcg!- 
atity an(! coìespọnsihiìiíy tbr an ac!jve and ÍÌ!Ì!cr tay ìni!ìa!ÌQn. paUidpation 
and action." (PABC 4. nãm Ì9B6.4.5.2).
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dăn ctiúa tích cdc d),f phăn vào việc tuyán c!iọn gìáìT) mục, 
vào trong các công đồng, nhất !à nhũ*ng khi cần ptiảì quyết 
định chính sách chung. Theo Cv 6:3-7, )Tm 3:7, Cìêmentê 
44.3, V.V., Giáo Hội đã giũ' đúng nguyên (ắc sau dăy của ìuật 
khoa Rôma; "Nhũfng gì ăìih hdông đ^n tất că, tiiì táft cả phải 
dụf phần bàn iuận và phê chuẩn,đế)i độ châm ngôn này đã 
đddc đda vào giáo ]uật thdì Trung cổ.

Trong viêc chọn giám mục hoặc cha sô, giáo dân thùi xda 
đhỌc quyền can thiệp -  chẳng hạn n!u.f đề củ* hoặc gạt bỏ các 
úTng viên -  nhuhg c!ií giáo s7 môi có <yMyề/7 tuyển chọn. Giáo 
dãn không có Ct7 ÍMỘ/ đá quyê̂ t dinh, nhr̂ tig có một thúf 
quyên mạnh hdn !à súo mạnh hiệp thông, vì đối vái gìôi ]ãnh 
dạo trong Hội Hiánh, !iiệp thông !à bổ!i pìiận quan trọng !idn 
cả pháp ìuật, nhd Đdc Xêìéxtinô I đã nhận địtih qua câu nói 
n6ì ti&g sau đăy: "Đítng bổ
nhiệm vào chdc giám mục ngddi ngu'di ta không mu6̂ n" (PL 
50.434). Ngày xda, nghi thdc phụng vụ phong chdc rất chú ý 

quyền này của giáo dân; ngày nay, chí còn đdn thuần ìà 
một nghi thúc! Đă̂ y !à một điểm cần đdỌc thay đổi. Còn đối 
vói dd phần vào trong các công dồng, hội đồng, hội nghị, v.v. 
giáo dãn đã và vẫn còn tiếp tục đóng góp phân mình trong td 
cách !à cố vấn, chuyên viêtì, học giả uyên bác, v.v. Không 
khì nào giáo dân dd phần qua việc bỏ phî û: dù có triệu tập 
công đồng thì các hoàíig cũng không bao gid bỏ ptiiếu.

Còn một ]ý do khác, không kém quan trọng, đòi giáo dân 
phăi tham dd tích chb !idn vào trong tổ chdc và sinh hoạt của 
Giáo Hội, đó !à để thái dộ "côi mô mi!ih bạch" -  nói ìên sd

 ̂Xìn xem  Yves Cotigar, "Qurxt onines tangìt ab omnìtxM tractati et approtiati 
detx:), /?e'7<e f/<? É/ro/Tger, 36 (Í958) 2t0-259.



diăt và ìòng (hành th!,fc trong mọi SLf -  hìẹ!i rõ tofôc mắt !ĩiọi 
ngLt̂ ì n!iLf đáng phải có và nhttdLt ìuạn thrfr̂ ng đòi hỏi tro!ig 
sinh hoạt của mọt (ổ chtĩc công cọng. Giáo Hôi dã bỊ nghi ky 
và hiển ìầm vì gìũf bí mạt qnấ kỹ về qná nhiều diều, bôi các 
chế dọ đọc quyền thuùng !àm n!nf thế. Nếu dể giáo dăn đảìii 
t! ăch n!ií?!ig vai trò chủ yếu hd!i hong cd cấu và các bọ p!iạn 
hành cíiấnh của Giáo Họì, nếu viẹc bhn !uạn vă quyct dinh 
cấc stíviẹc diễn ra đttbngdLtcíng hdn, (hì vìẹc hLíóng dẫn dăn 
Chúa sẽ trô nên dễ dàng hdn cho hàng giáo phẩm, và đồng 
th&i, câm htòng tiêu CLtc kia cũng sẽ tan biến dầ!ì dì. Đối vái 
công tác dại kết, hình ảnh !ìiói mẻ và trong suốt !ìày của Oìăo 
Họi quả !à ìiiọt yếu tố dÓ!ig góp thrfc S(,f tích cỊfc và tiíTu hiẹu.

GĨÁO DÂN TRONG G!ÁO TRíỀU RÔMA 

VÀ CÁC r n ũ  G!ÁO PHẠN

Giáo !uăt công !ihạn giáo dăn có thể gìíY mọí số chú̂ c vụ 
!uạt pháp trong Giấo Họi. Trong Gìấo triều Rôma, dễ nhạn 
ra nhất ìà ''sò an nintc của Iba thánh, (úfc bíẹt dôi "tính Thụy 
sC gồm toàn giăo dăn -  t!Ìf vỊ tuyên úy -  hoạc cấc nhãn viên 
truyền thông dại chúng mà dại da số cu!ig dều !à gìấo dă!i. 
Trong tòa ăn, thì có !uạt SLÍ, chLfÒ!ig ấn và ìục SLt. Quan tòa 
duy nhất của ìãnh día Vaticanô tà mọt gìấo dăn, và toàn họ 
tuăt stf cũng dều tà giáo dan; rồi Chủ tỊch của Hàn Lăm Viên 
Khoa Học Tba thánh cũng tà mọt gìăo dăn. Ngoài ra, còn có 
nhiều gìăo dăn phục vụ trong các Bô của Tba thánh và các 
Họi dồng Giáo hoàng. Pìiẹn các chủ (ìch của hai ĩìọi dồng 
Giáo dăn và Gia đình dều tà hồng y; nhqtig, xét cho cùng (tiì 
cũng có thể bổ nhiẹm giáo (tan -  dLtdc chọn girta nhí?ng bạc 
tàm cha tàm mẹ " vào cấc chúc vụ đó?



Còn trong các Giáo Hội địa phrMng, tại phủ giáo phận, 
thì giáo dân có ttiá dăm nhiệm phậ)i vụ chtíông ấn (đ 483.2), 
]ục srt (d 483.2) vă biện ìý của giáo phận (d 494); có thể iàm 
diẩm phán trong một tòa án tập đoàn (đ !43!-2), c^ vấn 
thẩm phán (đ 1424), chrtông tý và bảo ìiệ viên (đ 1435); có 
thể làm kiểm toán viên (d 1428.2) và thụ ủy (d 1483). Si/hiện 
diện của giáo dân trong các nhiệm vụ VLta ká chắc chắn sẽ 
thay đ6i hình ănh dd luận thrtdng có về Giáo Hội. Giáo Hội 
khuyên các giám mục nên dặt giáo dân vào các chút vụ nói 
ùên, theo điêu 228, trong tinh thăn hiệp thôtig và tham gia. 
Giáo phủ có nhiều phận vụ giáo dân có thể đăm trách, chẳng 
hạn nhrf giũ' vai thu* ký, quản lý, chủ tịch của các hội đồng, 
trUÔng lễ nghi, phụ trách việc xuất bản, lut! ttâi' viên, tlnt viện 
trrtông, đại diện giám mục hoặc cha sô dể giàn x t̂ các cuộc 
tranh cãi trong cộng đoàn hoặc vdi ìigrtdi ngoài, v.v.

CÁC HQI ĐồNC GIÁO PHẬN VÀ GIÁO x ú

Giáo luật dòi phải có nhHng hội đồng khác nhau, chuyên 
trách vê các lãnh V),fc khác nhau, tihit hàìih chánh, mục vụ, 
phụng vụ, v.v. Điều 492 § 1 ghi rằng: "Trong mỗi giáo phận, 
phải tliiết lập một Hội đồng kinh tế, do chính giám mục giáo 
phận hoặc một ngrtdì đbdc ủy nhiệm làm chủ tịch và gòm ít 
nhất là ba tín hOù do giám mục b6 tihíệm: cần phải là nhũtng 
ngrtdì thành thạo về kinh tê̂  và về dân luật, và thanh liêm." 
Nhb vậy, luật dính là phải có uMÌ ba giáo dãn làm tliành 
viên, và vị chủ tịch cũng có t/ìc là một giáo dãn. Theo đ. 494, 
Quản lý của đia phận cd t/!C là một giáo dân. Lịch sù đã dạy 
nhiêu bài học dáng buồti vê diểm này, vì thế Giáo Hội tỏ ra 
rất tliận trọng.
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Họi đồng mục vụ ptiải gồm có n]ií7ng íhàìih viên giăo dăn, 
''đnỤc ÌLía chọn cách nào dể có (hể phản ảnh đn̂ dc phần dăn 
Chúa cấn tạo thành giáo phạn, (hta vào cấc khn vLfc khác 
nhau của giáo phạn, các diều kiên xã họi và nghề nghiẹp, và 
că tói phần vụ mà cấc tín hìYu đóng góp trong hoạt dọng tông 
dồ hoạc vói trt cách cá nhăn hoạc !ìcn hiẹp vói nhiTng ngtfcíì 
khác'' (d. 5!2 §2). Họi dồng này ch! có quyềíi tLt vấn (d 5Ì4 
§ ì). Các giáo xúf cũng có thể có họì dồìig mục vụ (đ. 536) và 
kinh tế (d. 537), vói tLf cấch ttfctng trt !i!nf ò cấp dịa phạ!i. 
Trong các tiọi đồng này, giấo dãn có thể có ảnh huúng !ón, 
bôi giấm mục hoạc cha sò có bổn pìiạn !ắng nghe tiếng nóì 
của họ. CÒ!1 trong họ đạo ttiì giáo dãn có thể phối trí cac công 
tác tông dồ dríói quyền ch! dạo của cha xrf, và nếu không có 
ìinh mục, mọt gìăo dăn có thể p!iụ trác!i cả họ dạo (d 5 ì 7.2); 
và dĩ nhiên, để !o về cấc viẹc dòi hôi c!n7c thấnh thì phải có 
!ìiọt ]Ì!ih mục. Giấo Họì kìiuyến khích giáo dan thaììi gia vào 
các họi dồ!ig !ìày; tông tìuấn nhạ!i dính
rằng: ''Viẹc cấc giao dan tìiam gia vào các họi dồ!ig cố vấn 
sẽ giúp cho tiến trình tham khảo cũng nhtf nguyên tắc hdp 
tác -  mà trong mọt số trrfd!ig !idp có thể bao gồm cả !i!ií7ng 
t!iể t!iúc dể !ấv quyết dinh -  đu*dc ấp dụng cách rọng rãì và 
kiên đinh hdn" (số 25). CMív /í cũng mạnh mẽ
thúc dục hdp tăc: nhu cầu dạc bìẹt thiết yếu vìẹc cổ vũ
giáo dăn và nhí?ng ngttdì sống ddì tăn hiến (tu sì) ra sú̂ c tham 
gia nhiều hdn trong viêc thiết dạt các kế hoạch mục vụ và 
trong t!iể thúc drfa tôi nìiíYtig quyết đj!ih qua căc cd cấ!! tham 
gia nhLt họi đồng mục vụ và cấc hiẹp ]iọi của giáo xú" (số 
25). Mục đích ìà để giáo dan ý ttnìc rõ rằng Giấo H()ì chÍ!ih 
!à ''của mình" chúf khÔ!ig phải của riêng cấc gíấo sT, và dể 
trong Giấo Họi, giấo sĩ biết tráíih ttiấì dọ crt xff nhu" !à chủ



nhăn ông, soíig n!nf !à ngLí̂ i quăti ìý, ỳ (Jnjfc rằng n^u biết 
tận dụng các tài năng của giáo dân diì "tăc vụ chăm !o cho 
các linh hòn vă quăn !ỳ tài săn của Giáo Hộí sẽ hí?u hiệu 
hct!i.'"" Trong nhiều tntOc, giáo dân dã dáp úTng tích cục ìùi 
mdi gọi của giáo phãm để tipp tác vào trong các t6 cìiúrc của 
gìăo xút vă các cd chế của Giáo Hội; chỉ tại Hoa kỳ không 
thôi, hiện có hdn !80 tigàn "thủ !ãnh giáo dăíi" (/oy 
]àm việc trong Giáo Hôi." Tại một vài Giáo Hội địa phrtdng, 
thsíy có mpt sáng ki^n múi gọi !à "giáo dâti mục trt*' 
tory): họ quy tụ thành hội d  ̂húp tác vói các !ình mục, trong 
việc giũr ìiên hệ vái tbng tín hũíU một tí ong xút đạo, nhất tà 
vói các tín hctù không đi nhà thd và vói trtdng dăn.'  ̂Theo 
giáo tuật (d. 23! .2), Giáo Hội có bổn phận thù tao cho họ hệt 
nhu* cho các giáo sĩ ptiụ trách một ttiba tác vụ.

NHŨNG TỔ CHÚC TRAN THẾ

Trong Giáo Hội, giáo dân cũtig có thể ttiành lập và điều 
khián ntiRng tổ chtyc nhằm tôi nhCtig mục đích khác nhau. 
Ttieo giáo tuật: "Các túi hí?u có quyền tb do thiết tập và điều 
khiển các hiệp hội nhằìn tnục díc!) tb thiện tioặc dạo ddc..." 
(đ. 2t5). NhíTng tổ chútc này rât khác nhau: có thể tà Cor/to-T 
hay hoặc nhũtng doàn ttiể día phrtdng, quốc gia hay
quốc tế, !itiLf đã ttiấy ô ttên. Nău công khai mang danti hiệu 
"công giáo" hoặc "Giáo Hội" thì ptiải châ"p nhận sbgiám sát

/đ/ó. 33; xìn xem Giáo )aậ(. diều 537.
'' Xin xem Dr. Zeni R)X. ÙTíìy tn m /n //ĩ<? fV/!é

Trx/ay./t Í7w/ W3stii)ig<on: TADtCA
2000.

Xìn xem h)!p;/Avww.taypa.storsociety.o)g.



(ít !à tổng quát) của giăo phẩm; mà cũng có thể thănh !ãp 
mọt tổ chttc hoàn toàn đọc !ạp, nhất !à vói chủ đích văn hóa, 
kinh tế hoạc chính tộ (nhLt mọt đảng hay mọt nghiẹp doàn). 
Tny nhiên, vẫn căn phải giBf tÌ!ih thầ!i kitô. Công đồng mong 
rằng: 'Trong khi cọng tăc vói hà!ig Giáo phẩ!ìi theo thể (hu'c 
riêng của mình, nguùi giáo dăn dăm nhạn trấch nhìẹm và 
dem kinìi nghiẹm riêíig de điền hành các tổ chnTc níntthế, dể 
tìm !ihi?ng điền kiẹ!ì thích !i(jp cho hoạt đọng mục vụ cna 
Giáo Họi cũng nhtf dể soạn ttiảo và !heo dnổi mọt c!intí!ig 
trình hành đọng sáng suốc (TR 20d). Giáo Họi mnốn thấy 
rằng không thụ dọng ngồi cìid "!ẹnh công (ác'' tít giám mục 
hoạc cha sá, giáo dăn tít dọng đề xuất sáng kiến và daii thăn 
vào viẹc, ntw các giám mục Chau Á da (ífng nói rõ: "Vìẹc 
mục vụ phăi dà!ih chỗ nhiều h(jn níYa cho sáng kiến và quyền 
quyết đinh tùf p!iía giáo dã!i, cũng ntiLt phải biết dáp ú"ng nhu 
cầu thục tế của dan c h ú n g V ì  sống ô giũfa mõi tmùng dãn 
chÚ!ig, gìấo dăn thû bng ý thrtc rõ hdn về nhíTng nhu cầu cụ 
thể, và nhạ!i ra cũng n!iLf dănh gìấ tLtc (hbì drtdc n!ií?!ig trào 
]uYì drt ìuạn, nhí?ng gì quăn chúng cảm nghĩ về Giáo Họi, v.v. 
để rồì qua các tổ chú̂ c và hoạt đọ!ig nằm !igay gìí̂ a lòng thế 
SLt, họ nha!i!i chóng tìm ra cách thttc (Yng xù thích đăng.

Trong lãnh vLfc thế trần, giáo dan có tft! thế, vì đó là lãnh 
vrfc của họ.'"* Điểm này sẽ đttqc bàn thêm trong phần dttôi. 
Ò dãy, chí xin nói về vaì trò lãnh đạo của giăo dan trong cấc 
công tác trên đăy, vai trò lãnh nhạn tìt thíta tăc vụ vrfcí!ig giả. 
Đạc biẹt, cấc chuyên gìa duỤc mdì gọi " tln.fc ra là đạc ăn -

'TABC4,SỐ4.6.2.
XÌM XCÌÌÌ G. Gianhiaine, t^ns: rayati!

!987.



"đầu ttJí*' (ài năng của mình vào trong nhíYng sáng kiến có ích 
ì̂ i cả cho Giáo Hội !ẩn cho riêng họ: nghê nghiệp phải trô 
thành thíta tác vụ. Chútc năng vrtdng giả của giáo dăn ìàm cho 
họ tích cụTc thông phần vào việc xây drtng Nrtdc Thiên Chúa 
(x. số 70), và vì t!iế, họ có quyềti và bổn
phận dùng sáng kiến của mình cho mục dích ấy.

LÃNH PẠO CÁC CQNG ĐOÀN CH BẢN

Xuất hiện ô Châu Mỹ Latinh, Phong trào 'Các cộng đoàn 
cd bAn' đã vén mô c!io thấy ntiièu dấu ctiAig dể !iy vọng vào 
Giáo Hội, nhất !à vào các Giáo Hội trè hoặc (hiểu số. Đặc 
di t̂n của các cộng doàn này là á chù giáo dăn đóng giũ' vai 
trò chủ ŷ u.'  ̂Tliông điệp Pdug Cíhr (fộ
/Ý.S' 77?rs'.yf'<?) tihận thấy rằng các cộng doàn cd bản này phăì 
đrtỌccoi là một trong nhũrng ut! tiên hàìig dầu trong ká̂  hoạch 
mục vụ của nhiêu hội đóng giátn mục; thông diệp dịtih nghĩa 
cộ]ig đoàn cO băn "là một nhóm kitô htTu tụ họp hoặc t]'ong 
môi hitbng gia đình hoặc trong một bối cảnh giói hạn tbPtig 
M, d  ̂cáu nguyện, đọc Kình Tliătih, học giáo lý, bàn luận về 
các vấn dê xă hội và Giáo Hội, ngõ hầu tích C!,fc dấn thân 
hoạt động. Các cộng đoàn này là dâu hiệu số!ig độtig gitĩa 
lòng Hội thánh, là khí cụ huín luyện và tntyền giáo, và là 
khôi điểm vOhg chắc cho một xã hội móí drtng xây trên !iền 
móng của 'văn mình tình thddng.' Các cộng đoàn này áp

diủ dề tihy, xin xem Steptien B , C/í/iVM/! Crw7WfM7f-
77g.c ,777'o7e.Ị̂ ỵ̂ 7 /?e77et7'777̂  7/7e C77777t/7. Avc Mn7Ìa Ptes.*;. Notie Datne. ĨTxtia- 
7ia, ] 972; Ttioma.s A. Klei.ssler, Mary c. McC!t!Ì!i7ìc.s.s, Margn A í^hert. .977777// 
C/77ì.r/7<777 C<17 7 777 7 7777777e.T.' A t7.r7fl77 <̂ 77r7/7g /Ô7 7/7̂  2/.T7 Ce777777y, Pat7]ìst P7e.s.s
1997.
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dụng nguyên dc ptìăn quyền và tổ chú̂ c giáo xú theo ptnfdng 
cách nióì... Tín hũY! sinh hoạt trong các cọng đoàn cd bản, có 
kinìi íighiẹni sống về cọng đoàíi, và vì t!iếcảm tìiấy mìnti có 
bổn phạn giíy mọt vai trò tích ĉ /c cũng nhuf đrf(tc thúc giục để 
dấn thăn hdp tăc vào tro!ig tăc vụ chung'' (SMBCĐ 5 t). Các 
giám mục Chău Á đã không ngífng lên tiếng cổ võ viẹc thành 
lạp cấc cọ!ig đoàn nhò nhy vói nhíYng tên gọi khấc nhau, nhtf: 
cọng dồng khu xóm, cọng đoàn Giấo Họi, cọng doàn C(j bản, 
cọ!ig doàn nhăn bản. v.vj  ̂Nhu" !hế, các cọng đoàn cd bản quả 
là môi toírtng sống dọng và thuạn Idi cho viẹc giấo dă!i tliLfc 
thi thùa tấc vụ của mình ô giíya lòng Giáo Họi, dạc biẹt là vai 
trò lãnh đạo

Nói về ''Giáo Họi tham gia" là PARC nghĩ ngay dến các 
cọng đoàn cd bản này. Sáng kiến tổ chúc cọng đoàn có thể 
phát sÌ!ih tít giáo sĩ hay tít giáo dăn, mọt cấch có hẹ thống 
hoạc !nọt cách ttt phát. Ngubi lãnh dạo tlnt(tng là giáo dãn, 
hoạc V! là ngrtdi trong xóm, hoạc vì có uy (hế trong nhóm, 
hoạc vì là thủ lã!ih sắc tọc, v.v. Họ nhạn trách nhiẹm về sính 
hoạt cõng doàn, về qua!i hẹ hìẹp thông vdì giáo xtt và giáo 
phạn, về công tấc đào tạo căc thíta tác viên, về viẹc tliLtbng 
huấn cho các thành viên và hdp tác vói cac cọng doàn khác. 
Nguyên tắc phan quyền đttdc ấp dụíig tích cttc và hOt! hìẹu. 
Tro!ig môi totbíig nhtt thế, cấc kitô httu cảm thấy mọt cách 
sống dọng mình thttc stt là phần tft của Giáo Họi, mình là 
Giáo Họi, và vì thế, ai nấy dều coi công viẹc của Giăo Họi 
là công viẹc của mình. Có thế, Giáo Họi mói là 'cọng dồng

Tmiig (iáig Anti: NCs (ncigtihoìtiíxx! co!Ti!imni!ics), BCC"! (Basic Oi!Ìs!ia!i 
cnmmnnitics), BBCs (Basic ccctcsia! commnniãcs), SCCs (SìTia!! Oìíistian 
co!iniimiì!ics)...



cũacác c$ng đồng/'mái t!nfc !à *'Giăo Hpi tham gia" và chuTc 
năng tế vtfdng gìả của các tín hiYu mói đttdc hành sủf thtíc 
stí.
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